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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TUẦN 25/02 – 01/03/2019 

Diễn biến thị trường quốc tế: 

Chỉ số Điểm số 
Tăng giảm 1 

tuần (%) 
P/E YTD 

VN-Index 988.91 4.00 0.02 10.80 

VN30 929.50 3.54 14.15 8.71 

Dow Jones 26,031.81 2.33 16.61 11.59 

S&P 500 2,792.67 1.71 18.51 11.40 

DAX 11,457.70 1.40 12.99 8.51 

CAC 5,215.85 1.22 17.55 10.26 

Nikkei 225 21,425.51 2.51 15.81 7.05 

Shanghai 2,804.23 4.54 12.66 12.44 

Vàng 1,329.40 0.52  3.66 

Dầu WTI 57.26 3.00  26.10 

 

Thị trường chứng khoán toàn cầu tiếp tục tiến gần mức cao nhất trong 4,5 tháng nhờ hy vọng về tiến bộ 

trong đàm phán thương mại Mỹ-Trung và kỳ vọng về biện pháp kích cầu từ các ngân hàng trung ương, 

có vẻ như các ngân hàng trung ương toàn cầu đã bắt đầu một quá trình nới lỏng tiền tệ. 

MSCI World All countries S&P 500 – MSCI Asia pacific Index  - Stoxx Europe 600 

  
 

 Nền kinh tế toàn cầu giảm tốc và sức ép gia tăng đối với các doanh nghiệp từ chiến tranh thương mại 

Mỹ-Trung kéo dài đang khiến các ngân hàng trung ương từ Nhật Bản tới Australia nghiêng về nới lỏng 

chính sách tiền tệ. Việc thay đổi lập trường này được xem là một "cú xoay 180%" của các ngân hàng 

trung ương ở khu vực châu Á. Một vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Trung Quốc nhằm giải quyết cuộc 

chiến thương mại song phương sẽ bắt đầu ở Washington sẽ kéo dài thêm 2 ngày cuối tuần thay vì kết 

thúc vào thứ 6 theo kế hoạch ban đầu. Bên cạnh đó, biên bản từ cuộc họp chính sách tiền tệ gần đây 

nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tái khẳng định quan điểm "kiên nhẫn" về tăng lãi suất. Sức 
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mạnh của FED đang thúc đẩy thị trường trên toàn cầu, bất chấp những dự báo về tăng trưởng chậm lại 

của nền kinh tế và thu nhập của doanh nghiệp kém tích cực hơn.  

 Chỉ số chứng khoán toàn cầu, MSCI World All countries đã vượt qua mức cản “ma thuật” 500 điểm sau 

3 lần thất bại, chưa đầy 2 tháng mức vốn hóa đã tăng thêm 9 nghìn tỷ USD. 

 Với mức tăng 12% kể từ mức thấp nhất trong tháng 12, chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình Dương vẫn thua 

kém so với chỉ số Stoxx Europe 600 với mức tăng 12,7% và cả 2 chỉ số này đều thua kém so với mức 

tăng của chỉ số S&P500 với mức tăng gần 19%. 

 TTCK Mỹ: tâm điểm chú ý của thị trường được dồn vào những thông tin phát đi từ vòng đàm phán cấp 

cao diễn ra ở Washington, trong lúc các nhà đàm phán thương mại cấp cao nhất của hai nước cấp tập 

thảo luận nhằm đi đến sự đồng thuận trong những vấn đề gai góc nhất của cuộc chiến thương mại song 

phương. Lạc quan về thương mại và những tín hiệu mềm mỏng gần đây từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ 

(FED) đã dẫn dắt sự đi lên gần đây của thị trường chứng khoán Mỹ, đưa các chỉ số thoát xa khỏi mức 

đáy thiết lập vào tháng 12 năm ngoái. Hiện tại, S&P 500 đã tăng khoảng 19% so với mức đáy hồi tháng 

12. Cả ba chỉ số đều tăng trong tuần này, trong đó Dow Jones và Nasdaq tăng 9 tuần liên tiếp. Theo 

trang MarketWatch, đây là chuỗi thời gian tăng dài nhất của Dow Jones kể từ năm 1995 và của Nasdaq 

kể từ tháng 5/2009. Tuần này cũng là tuần tăng thứ tư liên tục của S&P 500, chỉ số này cần tăng 5% để 

vượt qua mức đỉnh cao nhất và có thể biến thị trường gấu năm 2018 trở thành thị trường giảm giá trong 

thời gian ngắn nhất lịch sử. Tính cả tuần, Dow Jones tăng 0,6%; S&P 500 tăng 0,6%; và Nasdaq tăng 

0,7%. 

 TTCK Trung Quốc: chưa đầy 2 tháng, vốn hóa chứng khoán Trung Quốc tăng gần 900 tỷ USD, cuộc 

khủng hoảng niềm tin gây chao đảo thị trường chứng khoán Trung Quốc năm ngoái có vẻ đang đi tới 

hồi kết. Sự tăng điểm diễn ra trên diện rộng, kéo cổ phiếu của cả các công ty khởi nghiệp (startup) và 

các doanh nghiệp quốc doanh lớn cùng đi lên. Thị trường tăng mạnh và rộng đến nỗi đã xuất hiện những 

dấu hiệu quá nóng ở cả 4 chỉ số chứng khoán chính của Trung Quốc. Sự phục hồi chỉ diễn ra sau khi 

một loạt mới những dữ liệu kinh tế xấu củng cố dự báo cho rằng chắc chắn Bắc Kinh sẽ nới lỏng chính 

sách tiền tệ để hỗ trợ tăng trưởng. Tuần tới, nhà cung cấp chỉ số chứng khoán thế giới MSCI Inc. sẽ ra 

quyết định có đưa thêm một loạt cổ phiếu A Trung Quốc vào các chỉ số của công ty này. Lạc quan về 

động thái của MSCI cũng là nhân tố giúp chứng khoán Trung Quốc tăng điểm. Tuy nhiên, một số chuyên 

gia cũng cảnh báo rằng nền tảng của đợt phục hồi này của chứng khoán Trung Quốc là thiếu vững chắc, 

bởi thị trường đi lên chủ yếu nhờ sự thay đổi tâm lý quá chóng vánh của giới đầu tư. Chỉ số Shenzhen 

và Chinext của Trung Quốc hiện đã lọt TOP các chỉ số có mức tăng trưởng mạnh nhất trên toàn cầu với 

mức tăng lần lượt 19,5% và 16,45%. 
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Giá dầu thế giới tăng hơn 3% trong tuần qua 

 Liên tục lập đỉnh, giá dầu tăng 3% tuần vừa qua nhờ lực hỗ trợ từ hy vọng Mỹ-Trung sớm đạt thỏa thuận 

kết thúc chiến tranh thương mại. Tuy nhiên, thông tin về sản lượng dầu thô cao kỷ lục của Mỹ hạn chế 

mức tăng của giá dầu 

 Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá dầu thô WTI tăng 0,3 USD/thùng, đạt 57,26 USD/thùng. Đây 

là mức giá chốt phiên cao nhất của loại dầu này kể từ giữa tháng 11. Tại thị trường London, giá dầu 

Brent đóng cửa với mức tăng 0,05 USD/thùng, đạt 67,12 USD/thùng, cao nhất kể từ đầu năm. Tính cả 

tuần, giá dầu WTI tăng 3% còn giá dầu Brent tăng 1,2% 

 Ngoài tin tức về đàm phán thương mại, giá dầu tuần này còn được hỗ trợ bởi nỗ lực cắt giảm sản lượng 

của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và đối tác gồm Nga. Nhóm được gọi là OPEC+ này 

đã thực thi thỏa thuận hạn chế sản lượng khai thác 1,2 triệu thùng/ngày từ đầu tháng 1.  

 Tuy nhiên, mức tăng mỗi phiên của giá dầu trong tuần khá khiêm tốn do giá "vàng đen" chịu áp lực giảm 

từ số liệu cho thấy sản lượng dầu của Mỹ đạt kỷ lục mới. Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) thuộc Bộ 

Năng lượng Mỹ cho biết sản lượng dầu của nước này đã cán ngưỡng 12 triệu thùng/ngày. Dựa trên bức 

tranh cung-cầu, Goldman Sachs nhận định giá dầu Brent sẽ ở ngưỡng bình quân 60-65 USD/thùng trong 

2019 và 2020. 

Diễn biến giá dầu WTI trong tuần qua (Daily) 
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Thị trường cơ sở tuần 25/02 - 01/03:  Chinh phục đỉnh 1.024 điểm! 

 Chỉ số VN-Index lọt Top các chỉ số tăng mạnh nhất toàn cầu với mức tăng 4%, đồng thời lấy lại 

những gì đã mất trong năm 2018. Nhóm Vingroup, thực phẩm đóng góp lớn vào mức tăng của thị 

trường, trong khi nhóm chứng khoán, dầu khí, vật liệu xây dựng cũng rất đáng chú ý 

 Thanh khoản chính là điểm nhấn trong tuần vừa qua khi giá trị khớp lệnh bình quân đã đạt mức 

3.870 tỷ đồng (tăng 22% so với tuần trước đó), tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 4.361 tỷ đồng. 

Đây cũng là tuần có mức thanh khoản khớp lệnh cao nhất trong 4,5 tháng qua. 

 Sự khởi sắc của thị trường trong tuần qua không thể không nhắc tới dòng vốn ngoại khi họ trở 

lại mua ròng gần 4.200 tỷ trên HSX, trong đó mua ròng khớp lệnh chiếm ½ kể từ đầu năm. Dòng 

tiền ngoại vào thị trường thông qua các quỹ ETF là điểm nhấn đáng chú ý. 

 Về kỹ thuật, với thanh khoản tiếp tục được duy trì như ở tuần trước, sự đổi trụ thành công giữa 

các nhóm dẫn dắt sẽ quyết định kịch bản của thị trường cũng như có bứt phá thành công thử 

thách ở mốc 1.024 điểm. Với diễn biến đang tích cực từ bên ngoài, khối ngoại đang tích cực giải 

ngân và giá dầu đang trở lại xu hướng tăng, chúng tôi kỳ vọng thị trường có khả năng hướng 

đến vùng giá mục tiêu trong ngắn hạn ở 1.034 điểm. 

 Chiến lược đầu tư: Tiếp tục mở vị thế mới và cơ cấu danh mục trong các phiên điều điều chỉnh. 

 Cơ hội đầu tư: Những cổ phiếu thuộc các nhóm ngành có tính chất phòng thủ, thiết yếu cho cuộc 

sống như: Điện, nước, hàng tiêu dùng, CNTT, y tế, dược phẩm…Hoặc nhóm cổ phiếu midcap có 

mức định giá hấp dẫn, có nền tảng cơ bản và được hưởng lợi từ các hiệp định thương mại mới, 

từ căng thẳng thương mại như: Thủy sản, dệt may, logistics, khu công nghiệp… 

 

Thị trường chứng khoán trong nước có tuần tăng mạnh thứ 2 liên tiếp để hướng đến mức cao nhất trong vòng 

4,5 tháng, đứng thứ 2 sau Trung Quốc ở TOP các thị trường có mức tăng mạnh nhất toàn cầu. Với mức tăng 

4% trong tuần vừa qua, chỉ số VN-Index đang hướng tới đỉnh tháng 10 ở 1.024 điểm sau khi đã vượt qua đường 

trung bình 200 ngày, một mốc theo dõi quan trọng. Dòng tiền lớn vẫn không ngừng đổ vào thị trường trong đó 

có sự đóng góp rất đáng kể của dòng tiền ngoại đã tạo lực đẩy giúp thị trường có trọn một tuần tăng liên tục, 

giá trị khớp lệnh đã được đẩy lên bình quân 3.870 tỷ đồng, mức cao nhất trong vòng 19 tuần, tổng giá trị giao 

dịch đạt 4.361 tỷ đồng/phiên. Với dòng tiền mạnh nhưng mức tăng lại rất tập trung chứ không có sự lan tỏa 

khắp thị trường. Chỉ có nhóm trụ và rổ VN30 được hưởng đà tăng này với mức tăng lần lượt 4% và 3,5% trong 

khi nhóm Midcap chỉ tăng nhẹ 0,4%, thậm chí nhóm Smallcap còn giảm 1%.  
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Sự thăng hoa của thị trường trong tuần vừa qua có sự đóng góp rất lớn từ nhóm cổ phiếu Vingroup khi 

cả 3 cổ phiếu VIC, VRE, VHM đều bật tăng mạnh và đóng vai trò nâng đỡ chỉ số, cổ phiếu VIC tăng 4,5%, 

VRE tăng 13,09% và VHM tăng 14,66%. Nhóm cổ phiếu thực phẩm, một trong 3 nhóm có vốn hóa lớn có vai 

trò luân viên đổi trụ cũng đồng loạt tăng điểm với MSN tăng 4,37%, VNM tăng 6,21%, SAB tăng 3,61%. Nhóm 

ngân hàng sau khi diễn biến khá cầm chừng trong các phiên đầu tuần. Đến cuối tuần, các cổ phiếu lớn của 

nhóm này đồng loạt tăng điểm dẫn dắt thị trường. Tuy nhiên mức tăng cũng chỉ tập trung chủ yếu ở VCB (4,55%) 

trong khi các cổ phiếu còn lại chỉ có mức tăng nhẹ, như CTG (1,44%), BID (2,56%), TCB (1,65%), VPB 

(0,47%)...do vậy so với cuối tuần trước nhóm cổ phiếu ngân hàng chỉ có mức tăng nhẹ và thấp hơn so với mức 

tăng bình quân của các nhóm ngành trong tuần vừa qua. Điểm nhấn trong tuần qua đến từ nhóm cổ phiếu 

chứng khoáng khi các cổ phiếu dẫn dắt của nhóm này đều bật tăng mạnh, SSI tăng 5,21%, HCM tăng 8%, VCI 

tăng 6,95%, SHS tăng 9%, VND tăng 2%....Việc Giá dầu liên tục lập đỉnh và tăng 3% trong tuần vừa qua cũng 

đã tác động tích cực lên nhóm cổ phiếu dầu khí. Cả PLX và PVD đều tăng mạnh trên 3%, GAS tăng 5,64%, 

PVS tăng 4,64%... 

Nhìn chung cả 3 nhóm có vốn hóa lớn đều tăng điểm trong tuần vừa qua, trong đó nhóm cổ phiếu 

Vingoup tăng mạnh nhất, tiếp theo là nhóm cổ phiếu Thực phẩm và mặc dù có phiên cuối tuần đóng vai 

trò đổi trụ thành công nhưng nhóm cổ phiếu ngân hàng mói chỉ tăng nhẹ và dưới mức tăng trung bình 

của các nhóm cổ phiếu do vậy nhóm này có nhiều dư địa để dẫn dắt thị trường trong thời gian tới. Ngoài 

các nhóm vốn hóa lớn như trên thì trong tuần vừa qua cũng chứng kiến các nhóm khác có mức tăng trên trung 

bình là: Xây dựng và vật liệu xây dựng chủ yếu đến từ nhóm thép: HPG (7,28%), HSG (3,24%), VGC (1,48%) 

Các nhóm gây áp lực cho thị trường trong tuần vừa qua là: Thủy sản, sản xuất và phân phối điện, hóa chất, 

tài nguyên và dịch vụ. Đối với nhóm thủy sản, ngoài HVG tăng 5,78% thì các cổ phiếu còn lại đều giảm: VHC (-

4,38%), ABT (-2,33%), ACL (-6,4%), ANV (-1,24%), MPC (-0,84%). Nhóm sản xuất và phân phối điện ngoài 

REE tăng 1,14% thì NT2, PPC, VSH, SEB và POW đều giảm, trong đó POW chịu áp lực từ việc hạ tỷ trọng của 

Dragon Capital. Nhóm hóa chất là nhóm duy nhất có mức giảm cả theo tuần và theo tháng, trong tuần vừa qua 

ngoài DCM, DGC, DRC tăng điểm thì hầu như các mã còn lại giảm: DPM (-9,13%), BFC (-6,58%), VFG và LAS 

giảm trên 3%, PLC (-2,5%), AAA (-1,3%), PAC (-2%)… 

Thanh khoản tiếp tục là điểm nhấn trong tuần vừa qua khi giá trị khớp lệnh bình quân đã đạt mức 3.870 

tỷ đồng (tăng 22% so với tuần trước đó), tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 4.361 tỷ đồng. Đây cũng là 

tuần có mức thanh khoản khớp lệnh cao nhất trong 19 tuần và tiếp tục vượt mức bình quân trong 15 tuần vừa 

qua. Dòng tiền trong tuần vừa qua đều có mức tăng ở hầu hết các nhóm index, đặc biệt tăng mạnh ở nhóm 

VN30. Về các nhóm cổ phiếu, có rất nhiều nhóm tiếp tục hút được tiền vào tuy nhiên tuần này lại có tới 4 nhóm 
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chứng kiến dòng tiền giảm trong tuần vừa qua: Xây dựng và vật liệu xây dựng, ô tô và phụ tùng, tài nguyên và 

logistics 

Như vậy tính đến thời điểm này, có tới 6 nhóm có mức tăng trưởng đánh bại thị trường kể từ đầu năm và cũng 

là các nhóm có mức tăng trên mức bình quân là : Vingroup, cao su tự nhiên, ô tô và phụ tùng, thực phẩm, dệt 

may và dầu khí. 

  

 

Về giao dịch của khối ngoại: Sự khởi sắc của thị trường trong tuần qua không thể không nhắc tới dòng 

vốn ngoại khi họ mua ròng liên tục trong 2 tuần vừa qua để nâng giá trị mua ròng kể từ đầu năm trên 

sàn HSX lên con số gần 4.200 tỷ đồng (182,6 triệu USD), trong đó giá trị mua ròng qua khớp lệnh chiếm 

hơn một nửa.  

Sau khi rổ VN30 được cơ cấu lại, dòng vốn ngoại đã tăng cường giải ngân cũng như quỹ ETF trên thị trường 

đã hút ròng hàng chục triệu USD. Bên cạnh đó ETF nội cũng đang có trạng thái Premium và lượng chứng chỉ 

quỹ đang lưu hành đã cao hơn so với hồi đầu năm 2018. Theo dữ liệu được công bố, quỹ ETF nội VFMVN30 

ETF từ đầu năm tới nay đã phát hành ròng 10,5 triệu chứng chỉ quỹ, tương ứng giá trị 264,5 tỷ đồng (11,5 triệu 

USD). Thống kê quá khứ cho thấy, mối tương quan giữa các đợt phát hành/rút ròng chứng chỉ quỹ VFMVN30 

ETF với diễn biến thị trường là khá chặt chẽ. Mỗi đợt VFMVN30 ETF đẩy mạnh phát hành chứng chỉ quỹ, diễn 

biến thị trường thường khá thuận lợi, thậm chí bứt phá mạnh như giai đoạn đầu năm 2018. Ngược lại, khi mà 

VFMVN30 ETF bị rút ròng chứng chỉ quỹ, diễn biến thị trường sẽ kém tích cực, như giai đoạn giữa năm 2018. 

VFMVN30 ETF hiện đang thu hút sự quan tâm không nhỏ của giới đầu tư trong và ngoài nước.  

Mới đây nhất, vào cuối năm 2018, Bualuang Securities (BLS), một Công ty chứng khoán đến từ Thái Lan đã 

phát hành chứng chỉ lưu ký (DR) với quy mô hàng trăm triệu USD để đầu tư vào chứng chỉ quỹ VFMVN30 ETF. 

Trong thời gian tới, dòng tiền từ Thái Lan được dự báo sẽ tiếp tục đổ mạnh vào thị trường chứng khoán Việt 

Nam thông qua chứng chỉ quỹ VFMVN30 ETF.  

Aggregates 1W YTD 1Y 

Flow (USD) 40,860,375 69,219,120 25,508,118 

Flow/Assets(%) 3.80 6.44 2.37 

Name Ticker 
1W Flow 

(MLN USD) 
YTD Flow 

(MLN USD) 

VanEck Vectors Vietnam ETF VNM US 6.63 30.77 

Xtrackers FTSE Vietnam Swap UC XFVT GR 16.72 16.32 
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Average YTD 10.8%
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VFMVN30 ETF Fund E1VFVN30 VN 6.84 11.47 

KIM KINDEX Vietnam VN30 ETF Sy 245710 KS 10.66 10.66 

 

Ngoài ETF nội, tuần vừa qua cũng chứng kiến dòng vốn vào mạnh từ các ETF ngoại. KIM KINDEX Vietnam đã 

bắt đầu giải ngân trong tuần vừa qua với 10,66 triệu USD, Xtrackers FTSE Vietnam cũng vào ròng với 16,72 

triệu USD và VanEck Vectors Vietnam với 6,63 triệu USD. Tổng lượng vốn vào ròng trong tuần vừa qua của cả 

ETF nội và ngoại là 40,86 triệu USD, tính từ đầu năm các ETF này đã vào ròng khoảng 69,22 triệu USD 

 

Tuần vừa qua, khối ngoại mua ròng cả 5 phiên và tập trung ở các nhóm xây dựng và vật liệu xây dựng, 

thực phẩm và dầu khí. Trong đó nhóm ngân hàng, thực phẩm và sản xuất phân phối điện đang có chuỗi mua 

ròng liên tiếp sang tuần thứ 5 liên tiếp. Tuy nhiên nổi bật nhất là nhóm chứng khoán, sau 2 tuần bán ròng liên 

tiếp thì 3 tuần vừa qua khối ngoại đã quay trở lại mua với xu hướng tăng dần. Các nhóm cổ phiếu bị khối này 

bán ròng mạnh là Dược phẩm, đây đã là tuần bán ròng thứ 5 liên tiếp. tiếp theo là dịch vụ, hóa chất, bảo hiểm, 

logistics, bán lẻn là các nhóm bị bán ròng trong 2 tuần gần đây. 

  
 

Triển vọng về dòng tiền FII vào khu vực Emerging đang trở nên kích cực khi đồng USD có dấu hiệu yếu 

đi. Trong tuần vừa qua, các quỹ đầu tư ở khu vực Emerging hút ròng được 1,6 tỷ USD trong khi ở khu vực Châu 

Âu dòng vốn bị chảy ra ngoài là 5,9 tỷ USD, các quỹ đầu tư ở thị trường Mỹ cũng chứng kiến dòng vốn bị rút ra 

khoảng 0,6 tỷ USD và ở thị trường Nhật bản dòng vốn chảy ra là 0,3 tỷ USD. Việt Nam đang nằm trong nhóm 

được dòng vốn FII hướng tới cùng với các nước trong khu vực như: Philippines, Thái Lan, Indonesia, Ấn độ, 

Đài loan, Hàn Quốc… 

Foreign Porfolio Investment 

Equity Currency: USD             

No Country Daily Weekly MTD QTD YTD 12M YOY LvL 

Asia   Mln Mln Mln Mln Mln Mln Mln 

Japan 02/15/2019 -478.87 -2,538.10 -7,860.46 -7,860.50 -59,917.50 -66,596.80 

S.Korea 02/22/2019 -22.52 683.34 824.25 4,482.04 4,482.04 -559.06 -6,299.07 

Taiwan 02/22/2019 0.51 836.41 1,812.60 3,631.10 3,631.10 -8,061.86 -10,544.20 

China 12/31/2018  -3,461.67 -18,965.21 -11,104.47 -11,104.47  

India 02/21/2019 -47.45 132.79 116.80 41.45 41.45 -5,063.77 -12,202.00 

Malaysia 02/21/2019 -28.50 -4.70 -55.30 193.90 193.90 -3,193.10 -5,872.90 

Thuc pham, 
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Indonesia 02/22/2019 -8.20 -5.57 -208.16 755.80 755.81 -2,360.20 1,013.24 

Thailand 02/22/2019 104.75 332.29 66.89 281.11 281.11 -7,253.25 -4,955.26 

Philippines 02/22/2019 0.34 16.96 88.10 444.03 444.03 -438.23 -1,415.41 

Vietnam 02/22/2019 2.68 33.32 123.89 181.31 181.31 1,517.53 -141.95 

Sri Lanka 02/22/2019 -1.70 -1.30 -17.70 -30.46 -30.50 -120.86 -282.05 

Americas                 

Brazil 02/20/2019 -121.95 -163.18 -346.80 62.09 62.09 -5,047.76 -8,608.19 

Canada 12/31/2018  8,608.04 21,106.70 8,608.04 21,106.70 -22,152.80 

United State 12/31/2018  -18,212.00 -46,018.00 -129,543.00 -129,543.00 -248,433.00 

EMA                 

Euro Area 12/31/2018  20,593.20 -19,180.40 166,217.00 166,217.00 -403,835.30 

Dubai 02/21/2019 9.46 9.46 8.89 7.83 7.83 -239.25 189.51 

Quatar 02/21/2019 21.36 66.52 91.81 381.31 381.31 2,806.03 2,064.52 

South Africa 02/21/2019 -13.34 -48.07 16.29 -1,041.10 -1,041.10 -6,804.54 -7,758.87 

 

Chốt lại, Chưa đầy 2 tháng đầu năm thị trường đã lấy lại những gì đã mất trong năm 2018 (giảm 9,3%) 

với mức tăng 10,8% . Kể từ mức đáy thiết lập hồi đầu năm thì chỉ số VN-Index đã tăng 12,5% tương đồng 

với xu hướng tăng hình chữ V của chứng khoán toàn cầu. Chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình Dương không 

bao gồm Nhật Bản tăng 12%, chỉ số Stoxx Europe 600 tăng 12,7% và cả 2 chỉ số này đều thua kém so 

với mức tăng của chỉ số S&P500 với mức tăng gần 19%.  

Mặc dù có ý kiến cho rằng thị trường hiện đang ở vùng quá mua, tuy nhiên nếu nhìn sang thị trường các nước 

trong khu vực thì mức tăng như trên của VN-Index là khá bình thường, càng không phải trường hợp cá biệt 

thậm chí còn là khiêm tốn nếu so với thị trường Mỹ khi chỉ số S&P500 đang hướng đến đỉnh cao mọi thời đại. 

Bên cạnh đó, mức tăng của thị trường chỉ tập trung ở các cổ phiếu trụ trong khi phần lớn mặt bằng cổ phiếu 

tăng chưa đáng kể, ngay cả nhóm Midcap tuần vừa qua cũng chỉ tăng rất nhẹ 0,4% thậm chí nhóm Smallcap 

còn giảm 1%. Do vậy chỉ số kỹ thuật chưa phản ánh đúng bản chất thị trường, chỉ số chung được neo giữ và 

đẩy lên nhờ sự luân phiên của các trụ nên nhà đầu tư rất dễ bị ảo giác nếu đánh giá thị trường qua chỉ số chung.  

Thanh khoản tiếp tục tăng lên mức cao nhất trong 4,5 tháng một phần nhờ khối ngoại tăng cường giải ngân 

thông qua các quỹ ETF nội và ngoại. Tuần qua thị trường đã chứng kiến 2 quỹ ETF bắt đầu giải ngân là: KIM 

KINDEX Vietnam và Xtrackers FTSE Vietnam. Với mức thanh khoản như trong 2 tuần vừa qua, có lẽ cần một 

thông tin hỗ trợ đột biến hơn là bối cảnh bình bình hiện tại. Dòng tiền lớn đã được kích hoạt, nhiều nhà đầu tư 

đã bắt đầu quan tâm hơn đến thị trường, triển vọng kinh tế vĩ mô vẫn đang là động lực khiến động thái giải ngân 

từ phía nhà đầu tư trong và ngoài nước mạnh hơn.  

Lúc này ở bên ngoài, tình hình đang có triển vọng hơn. Đàm phán thương mại Mỹ - Trung đang trong 

giai đoạn nước rút trước thời hạn 1/3 và đang có bước tiến nên thay vì kết thúc vào ngày thứ 6 như 

trong kế hoạch ban đầu thì sẽ tiếp tục kéo dài thêm 2 ngày cuối tuần. Ông Trump nói: "Cả hai bên đều 

muốn đạt một thỏa thuận thực sự. Chúng tôi muốn có một thỏa thuận có ý nghĩa, chứ không phải là một thỏa 

thuận cho xong và chẳng có ý nghĩa gì". Ông cũng nói sẽ "vinh dự" dỡ bỏ toàn bộ thuế quan nếu hai bên đạt 

được một thỏa thuận. Các chỉ số chính của TTCK Mỹ tiếp tục nối dài chuỗi tăng điểm, 9 tuần tăng liên tiếp của 

Dow Jones tính đến hiện tại là chuỗi tuần tăng dài nhất của chỉ số kể từ ngày 3/11/2017. Với phiên tăng này, 

Nasdaq đã thoát khỏi trạng thái thị trường đầu cơ giá xuống (bear market). Về phần mình, S&P 500 có tuần 

tăng thứ 8 trong vòng 9 tuần trở lại đây và đang hướng tới đỉnh cao lịch sử nếu tăng thêm 5% nữa. Nếu chỉ số 

này thành công sẽ biến thị trường gấu năm 2018 thành thị trường có mức giảm ngắn nhất trong lịch sử.   
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Về kỹ thuật, chỉ số VN-Index đã vượt ngưỡng trung bình 200 ngày, một ngưỡng kỹ thuật then chốt 

thường được theo dõi. Do vậy về xu hướng rõ ràng thị trường đang trong xu hướng tăng dài hạn. Với 

quan điểm dài hạn, các mốc cản ở vùng đỉnh tháng 10 chỉ là nhỏ và thứ yếu vì một xu thế tăng dài hạn mới 

đang diễn ra, những lo ngại về các rung lắc mạnh hơn có thể có ở khu vực lần cận vẫn không có đủ lý do để 

thay đổi đánh giá về xu hướng tăng của thị trường tính đến hiện tại. Tuy nhiên trong ngắn hạn, cụ thể là trong 

tuần này thị trường sẽ có cơ hội điều chỉnh trong vùng 1.024 – 1.034 điểm, vùng có mặt của một số ngưỡng kỹ 

thuật quan trọng. Tuy vậy, nếu có điều chỉnh thì cũng không đáng ngại vì đó cũng là tâm lý chờ đợi chung của 

phần đông nhà đầu tư, bên cạnh đó càng lên cao thì sự đồng thuận cũng yếu đi, thị trường cũng cần hạ nhiệt 

để dòng tiền đến muộn có cơ hội mua mới. 

Sự kiện đáng chú ý cho cả kinh tế và Chính trị trong tuần này là hội nghị Mỹ - Triều. Đây là cơ hội tích 

cực giúp Việt Nam thu hút hơn với Quốc tế tạo cú huých cho tăng trưởng kinh tế nói chung và thị trường 

chứng khoán nói riêng. Việt Nam có cơ hội nâng cao vị thế, cũng như uy tín trên trường quốc tế và trong mắt 

giới đầu tư toàn cầu. Trong bối cảnh chính phủ đang tham vọng, kỳ vọng mới vào thị trường chứng khoán đồng 

thời cam kết của Chính phủ trong việc xây dựng một thị trường lành mạnh, bền vững. Đặc biệt trong nhiệm vụ 

của ngành chứng khoán về dài hạn phải tích cực khơi thông dòng vốn nước ngoài thông qua các giải pháp 

chính sách cụ thể, thiết thực, góp phần phát triển thị trường theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại tiếp cận thông 

lệ quốc tế để sớm đạt mục tiêu về nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Do vậy, sự kiện này sẽ là yếu 

tố hỗ trợ mang tính dài hạn cho thị trường chứng khoán. Có thể đây là cơ hội để make VN-Index great again!!! 

Các kích bản thị trường trong tuần tới: 

Kịch bản 1 (lạc quan 60%): Hoàn thành mẫu hình Bullish Gartley (Harmonic Trading Pattern), tiếp tục 

tăng hướng tới Target 2 tương ứng 1.000 điểm – 1.039 điểm 

 

Đồ thị tuần của VN-Index đang hình thành mẫu hình  Bullish Gartley X.ABCD. Trong 2 tuần qua mẫu hình đang 

hoàn thành vùng mục tiêu 1 (Target 1) đúng như dự báo với vùng kháng cự 947- 955 điểm. Đây cũng là vùng 

kháng cự của đường MA200 do đó khả năng có nhịp chỉnh nhẹ trước khi break vùng kháng cự này tiến vào 

vùng mục tiêu 2 (Target 2) tương ứng kháng cự mạnh từ 1.000 đến 1039 điểm:  
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 Target 1: Vùng kháng cự Fibonacci 50% tương ứng với vùng 931 đến 947 điểm. Đây là vùng chốt lời 

đầu tiên có thể diễn ra sau nhịp tăng mạnh. 

 Target 2: Vùng kháng cự 100% đến 127% tương ứng vùng kháng cự mạnh 1.000 điểm đến 1.039 

điểm. 

 Target 3: Vùng kháng cự Fibonacci rất mạnh 161.8% tương ứng vùng 1.088 điểm. 

Trong dài hạn, VN-Index đang hoàn thiện mô hình cái nêm giảm giá theo tuần, với các đỉnh sau thấp hơn đỉnh 

trước sau một Bigtrend kéo dài và đạt đỉnh ở 1.200 điểm trong tháng 4/2018. Với mô hình này, thị trường còn 

nguyên khả năng về lại đỉnh cũ thậm chí vượt đỉnh khá xa nếu hoàn thiện đúng với giá kỳ vọng của mô hình. 

  

Kịch bản 2 (Thận trọng 30%): Trong kịch bản thận trọng hơn, thị trường có thể điều chỉnh khi chạm vùng 

kháng cự 1.000 điểm và chuyển sang giai đoạn tích lũy quanh vùng dao động 972 – 1.000 điểm.  

 Trong kịch bản thận trọng hơn, thị trường có khả năng điều chỉnh ở vùng 986 điểm đến 1.005 điểm, 

trong trường hợp thoái lui mức hỗ trợ ngắn hạn gần nhất là mốc 972 điểm. Với thanh khoản tiếp tục 

được duy trì như ở tuần trước, sự đổi trụ thành công giữa các nhóm dẫn dắt sẽ quyết định kịch bản của 

thị trường cũng như có bứt phá thành công thử thách ở vùng 1.000 -1010 điểm  

 Với diễn biến đang tích cực từ bên ngoài, khối ngoại đang tích cực giải ngân và giá dầu đang trở lại xu 

hướng tăng, chúng tôi kỳ vọng thị trường chỉ điều chỉnh kỹ thuật trước các nhịp chốt lời với vùng dao 

động tích lũy 972-1000 điểm. Sau đó, khi vượt thành công vùng 1.010 điểm khả năng thị trường sẽ chinh 

phục đỉnh tháng 12 và tháng 10 vừa qua tại vùng 1.035 – 1.039 điểm.  
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Kịch bản 3 (kém lạc quan 10%): Kiểm nghiệm lại vùng hỗ trợ 900 

Kịch bản xấu được kích hoạt trong trường hợp TTCK Thế giới và khu vực rơi vào giai đoạn giảm sâu và ảnh 

hưởng mạnh đến TTCK Việt Nam. Chỉ số VN-INDEX xuyên thủng hỗ trợ mạnh 955-960 điểm và có thể kiểm 

nghiệm lại vùng 905 điểm.  
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Diễn biến Thị trường chứng khoán phái sinh: 

 

 Tuần đầu tiên áp dụng biểu phí mới, giao dịch trên thị trường phái sinh hạ nhiệt thấy rõ với chỉ 475.128 hợp 

đồng được khớp lệnh, giảm 11,3% so với tuần trước. Kéo theo đó là giá trị giao dịch cũng xuống thấp hơn 

gần 4.500 tỷ đồng (-9,3%) chỉ đạt 43.113,25 tỷ đồng. Sự thay đổi thanh khoản theo chiều hướng đi xuống là 

cách thị trường phản ứng với biểu phí mới, bên cạnh các nguyên nhân khác như hợp đồng tháng 2 đáo hạn 

hay basis các hợp đồng luôn duy trì khoảng cách rất rộng gây khó khăn trong giao dịch.  

 Về giá trị chỉ số, hợp đồng tháng 2 đáo hạn với 925 điểm, thu hẹp khoảng cách đáng kể với cơ sở của phiên 

ngày thứ Năm chỉ còn -1,09 điểm từ mức -8,14 điểm cuối tuần trước. Hợp đồng tháng 3 thế chỗ F1M trong 

phiên ngày thứ Sáu, đóng cửa với 919,4 điểm, tăng 3,9% so với cuối tuần trước và hiện đang thấp hơn 

VN30 Index -10,1 điểm. Hợp đồng tháng 4 chính thức giao dịch lần đầu với tư cách F2M, chốt phiên cuối 

tuần đã tăng 6,6% so với giá tham chiếu, basis đạt -11,5 điểm. Hai hợp đồng tháng 6 và tháng 9 lần lượt 

tăng 3,5% và 3,6% lên 915,6 điểm và 918,4 điểm, theo đó basis đạt -13,9 điểm và -11,1 điểm. 

 Kết thúc phiên cuối tuần này, basis VN30F1903 duy trì ở mức hơn 10 điểm cho thấy giới đầu tư đã chủ động 

chiết khấu khả năng điều chỉnh của VN30-Index tại vùng 930-935 điểm (đây là đỉnh ngắn hạn được thiết lập 

trong tháng 12/2018). Lực cung lớn ở nhóm Large Cap trong phiên cuối tuần đang xác nhận khả năng nối 

dài rung lắc quanh vùng giá này. Ngắn hạn, việc nhóm Large Cap chủ chốt và nhóm ngân hàng đang đồng 

loạt kiểm định kháng cự ngắn hạn trùng với thời điểm VN30-Index kiểm định vùng đỉnh tháng 12/2018. Nếu 

tín hiệu vượt kháng cự đồng loạt xác nhận trên cổ phiếu và chỉ số, hiệu ứng tăng trưởng sẽ mạnh mẽ hơn 

nhiều so với tác động vượt đỉnh đơn lẻ của chỉ số. Do đó, chiến lược mở vị thế Long trading khi basis 

VN30F1903 mở rộng khoảng cách trong chiều thoái lui của VN30-Index vẫn sẽ mang lại lợi thế cho giới đầu 

tư. 

 Về mặt kỹ thuật, lực cầu duy trì ổn định giúp VN30-Index tăng trưởng phiên thứ 5 liên tiếp. Khối lượng giao 

dịch đi lên chứng tỏ dòng tiền vẫn nhập cuộc tích cực. Stochastic Oscillator và MACD đều nằm trên đường 

signal và trong đà tăng nên rủi ro giảm sâu không lớn. Nếu vượt vùng kháng cự 930-935 điểm thì mục tiêu 

mới của VN30-Index sẽ là vùng 950-960 điểm. 

 Do áp dụng biểu phí giữ vị thế qua đêm mới, tính đến thời điểm cuối tuần này, tổng khối lượng mở (OI) trên 

thị trường đạt 14.769 hợp đồng, giảm mạnh 31,4% so với tổng khối lượng mở thời điểm cuối tuần trước, 

trong đó OI của hợp đồng VN30F1M giảm 30% đạt 14.190 hợp đồng. Hợp đồng VN30F2M, VN30F1Q và 

VN30F2Q có OI lần lượt đạt 117, 300 và 162 hợp đồng. 
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CLTT xin gửi kèm bản nhận định này danh mục các cổ phiếu theo dõi trung dài hạn và danh mục 

trading ngắn hạn.  

  
Ngân 

hàng 
                  

1  VCB Nắm giữ 
                               

229,950  
23.4% 3,360 17,078 18 62,000 1,076,113 

2  MBB Mua 
                                  

48,610  
20.0% 2,366 14,554 10 22,500 5,633,993 

3  ACB Mua 
                                 

38,039  
#VALUE! 3,498 15,651 9 30,500 3,008,037 

4  BID Mua 
                                 

116,236  
3.1% 2,401 14,792 14 34,000 893,639 

5  CTG Nắm giữ 
                                 

78,564  
29.5% 2,064 18,694 10 21,100 6,110,326 

6  VPB Theo dõi 
                                 

52,452  
23.2% 2,820 12,255 8 21,350 2,114,097 

7  HDB Theo dõi 
                                 

29,528  
26.3% 1,966 14,348 15 30,100 1,151,816 

8  VIB Mua 
                                  

14,204  
#VALUE! 1,419 11,087 13 18,900 308,645 

9  LPB Theo dõi 
                                  

14,332  
4.5% 1,802 12,904 5 9,100 626,615 

10  STB Mua 
                                 

23,538  
14.7% 744 13,185 18 13,050 4,076,866 

11  TPB Theo dõi 
                                  

17,862  
30.2% 1,340 9,078 16 21,000 323,807 

12  TCB Mua 
                                 

96,856  
#DIV/0! 2,839 14,151 10 27,700 2,661,591 

  Chứng khoán                 

13  SSI Mua 
                                  

14,384  
58.4% 2,899 18,921 10 28,250 1,711,719 

14  HCM Nắm giữ 
                                    

6,046  
36.5% 3,097 12,029 9 28,000 575,926 

15  VND Theo dõi 
                                    

3,629  
46.7% 1,943 14,281 9 17,400 686,732 

16  MBS Mua 
                                      

1,881  
0.0% 1,488 11,957 10 15,400 138,827 

  Bảo Hiểm                   

17  BVH Nắm giữ 
                                 

67,636  
24.8% 1,728 20,798 56 96,500 66,110 

18  PVI Mua 
                                    

7,673  
#VALUE! 2,230 29,354 15 33,200 36,740 

  Bất động sản                 

19  VIC Nắm giữ 
                               

373,420  
9.3% 1,366 17,244 86 117,000 627,823 

20  DXG Nắm giữ 
                                    

8,553  
48.9% 3,042 13,171 8 24,450 1,032,035 

21  DIG Theo dõi 
                                     

4,153  
38.0% 1,087 11,561 15 16,450 920,743 

22  KDH Nắm giữ 
                                  

12,835  
47.6% 1,403 15,591 22 31,000 160,476 

23  NLG Mua 
                                    

6,505  
49.0% 4,156 19,075 7 27,200 277,773 

24  HDG Nắm giữ 
                                     

3,512  
15.6% 3,507 15,157 11 37,000 245,231 

25  LHG Nắm giữ 
                                       

988  
14.1% 4,958 22,563 4 19,750 255,680 

26  VHM Nắm giữ 
                                 

311,840  
15.4% 1,879 27,617 50 93,100 456,579 

27  KBC Nắm giữ 
                                    

6,858  
19.9% 1,130 18,685 13 14,600 2,870,045 

28  PDR Theo dõi 
                                    

7,086  
6.3% 1,935 11,820 14 26,600 620,947 

  Dầu khí                   

29  GAS Nắm giữ 
                                

190,055  
3.5% 6,473 22,203 15 99,300 465,139 

30  BSR Theo dõi 
                                  

43,717  
41.1% #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 14,100 1,557,673 

31  PLX Nắm giữ 
                                  

67,791  
12.0% 3,285 16,916 18 58,500 718,080 

32  PVD Nắm giữ 
                                    

6,757  
20.3% 0 1 115 17,650 1,849,093 

  Xây dựng & VLXD                 
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33 
 

CTD Nắm giữ 
                                   

10,129  
48.4% 20,202 103,227 7 134,200 99,039 

34 
 

VCS Nắm giữ 
                                    

9,988  
2.6% 5,620 17,592 11 63,700 149,531 

35 
 

VGC Nắm giữ 
                                    

9,236  
25.0% 1,179 13,763 17 20,600 1,836,218 

36 
 

CVT Nắm giữ 
                                       

833  
13.8% 4,363 16,425 5 22,700 279,253 

37 
 

PTB Theo dõi 
                                     

2,916  
15.5% 8,346 30,402 7 60,000 67,152 

38 
 

BMP Nắm giữ 
                                      

4,011  
76.6% 5,586 30,410 9 49,000 88,178 

39 
 

NTP Theo dõi 
                                    

3,320  
22.6% 3,938 24,025 9 37,200 17,693 

40 
 

AAA Mua 
                                      

2,611  
10.0% 1,731 14,642 9 15,250 1,472,484 

41 
 

HT1 Nắm giữ 
                                    

5,857  
5.9% 1,599 13,024 10 15,350 297,136 

  Thép                    

42 
 

HPG Nắm giữ 
                                 

72,000  
39.6% 4,334 18,317 8 33,900 4,363,479 

43 
 

HSG Theo dõi 
                                    

3,067  
15.7% 355 13,439 22 7,970 2,817,356 

  Điện                   

44 
 

REE Nắm giữ 
                                   

11,007  
49.0% 5,068 28,283 7 35,500 458,324 

45 
 

NT2 Nắm giữ 
                                      

8,118  
23.1% 2,618 12,795 11 28,200 319,695 

46 
 

PC1 Theo dõi 
                                    

3,060  
37.7% 3,539 23,109 7 23,050 122,209 

47 
 

TV2 Nắm giữ 
                                     

1,576  
14.4% 21,392 51,475 6 128,000 23,160 

48 
 

POW Nắm giữ 
                                 

37,938  
15.4% 1,026 11,437 16 16,200 2,732,707 

  Logistic                   

49 
 

VSC Nắm giữ 
                                    

2,225  
42.2% 5,746 31,259 8 44,400 131,042 

50 
 

GMD Nắm giữ 
                                      

8,151  
49.0% 6,311 19,229 4 27,450 401,590 

  
Hàng tiêu dùng & Bán 
lẻ 

                

51 
 

VNM Nắm giữ 
                               

259,296  
59.7% 4,997 14,620 30 148,900 813,156 

52 
 

QNS Nắm giữ 
                                  

12,668  
11.9% 4,154 18,197 10 43,300 184,285 

53 
 

VHC Nắm giữ 
                                    

8,464  
36.6% 13,325 40,989 7 91,600 164,168 

54 
 

MWG Nắm giữ 
                                 

39,438  
49.0% 6,481 18,950 14 89,000 545,919 

55 
 

FPT Nắm giữ 
                                 

27,733  
49.0% 5,322 19,350 8 45,200 506,462 

56 
 

DGW Nắm giữ 
                                       

987  
10.3% 2,504 18,051 10 24,300 428,377 

57 
 

DHG Theo dõi 
                                  

13,336  
46.3% 4,037 22,423 25 102,000 195,239 

58 
 

PNJ Nắm giữ 
                                  

16,550  
49.0% 5,428 20,860 18 99,100 235,878 

59 
 

VRE Nắm giữ 
                                  

81,509  
32.0% 646 11,192 54 35,000 1,549,188 

  Phân bón & hóa chất                 

60 
 

CSM Theo dõi 
                                      

1,518  
2.7% 157 11,533 93 14,650 45,046 

61 
 

DRC Theo dõi 
                                     

2,619  
23.3% 1,191 12,845 19 22,050 213,243 

62 
 

PAC Theo dõi 
                                     

1,673  
28.3% 3,282 13,346 11 36,000 11,708 

63 
 

MSN Nắm giữ 
                                

102,822  
42.1% 5,416 16,729 16 88,400 711,163 

64 
 

BFC Theo dõi 
                                      

1,218  
14.0% 3,278 17,651 6 21,300 105,960 

65 
 

DPM Theo dõi 
                                     

8,179  
23.2% 1,492 20,403 14 20,900 653,955 

66 
 

DCM Theo dõi 
                                    

4,833  
3.3% 997 11,642 9 9,130 718,375 

67 
 

LAS Theo dõi 
                                     

1,095  
5.3% 1,017 11,782 10 9,700 17,615 

68 
 

DGC Mua 
                                     

5,331  
0.9% 2,081 25,972 21 43,000 94,709 
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  Du lịch và giải trí                 

69 
 

HVN Nắm giữ 
                                 

55,455  
9.5% 1,727 12,234 23 39,100 669,922 

70 
 

VJC Theo dõi 
                                 

65,806  
22.5% 9,463 19,557 13 121,500 582,951 

71 
 

AST Mua 
                                    

2,498  
28.6% 4,337 14,094 16 69,400 72,546 

  Dệt may                   

72 
 

TCM Nắm giữ 
                                     

1,602  
48.9% 3,678 22,563 8 29,600 820,546 

73 
 

TNG Nắm giữ 
                                       

933  
18.9% 3,200 15,085 6 18,900 822,617 

  Cao su                   

74 
 

PHR Nắm giữ 
                                    

5,488  
8.0% 3,635 19,741 11 40,500 391,874 

75 
 

DPR Nắm giữ 
                                     

1,565  
#DIV/0! 4,933 49,888 8 39,000 98,792 

 


